
LS7

LS7-WH (Dây dẫn)
LS7-WC (Đầu nối M12)

Loại sáng liên tục Loại nháy và còi

LS7-FBWH  
[Sáng liên tục/nháy/2 âm báo]  
(Dây dẫn)

LS7-FBWC [Sáng liên tục/1 âm báo]  
(Đầu nối M12)

Kích thướct (mm)

Mô tả sản phẩm Sản phẩm

Bệ gắn  (Xám đen)

Bệ gắn  (Trắng ngà)

Bệ gắn  (Màu bạc)

Giá gắn tường (Xám đen)

Giá gắn tường (Trắng ngà)

Giá gắn tường (Màu bạc)

Giá đỡ đa năng (Xám đen)

Giá đỡ đa năng (Trắng ngà)

Giá đỡ đa năng (Màu bạc)

Đầu nối M12 với cáp 2m (số hiệu  bộ phận OMRON )

Đầu nối M12 với cáp 5m (số hiệu  bộ phận OMRON )

Đầu nối M12 với cáp 10m (số hiệu  bộ phận OMRON )

Bộ phận tùy chọn 

Sơ đồ chọn mã

*Loại FB có nháy , 2 âm báo và chỉ có sẵn cho loại H
*Loại B không có nháy, có 1 loại âm báo (peee) và chỉ có
  sẵn cho loại C

② Điện áp

02 = 24V DC

① Số lượng phân đoạn LED

3 = 3  đoạn

5 = 5 đoạn

③ Màu thân đèn

Blank = Màu trắng

D = Xám đen  

S = Bạc

④ Nháy / Còi*

Blank = Không nháy, không âm báo

FB = Nháy/âm báo chỉ dành cho loại dây dẫn

B = Không nháy, chỉ có báo động cho loại đầu nối M12

⑤ Kiểu dây kết nối

C = Đầu nối  M12

H = Dây dẫn

⑥ Màu đèn:

RYGNN = Đỏ, vàng cam, xanh lục

RYGBC = Đỏ, vàng cam, xanh lục, trắng

(Từ trên xuống, trình tự không thể thay đổi)

LS7-502SFBWH-RYGBC
④③ ⑥⑤②①

Đặc điểm kỹ thuật

Transistor được hỗ trợ NPN / PNP

Âm thanh báo 2 loại (pipipi/piropiro) / 1 loại (peee)

Điều khiển âm lượng Công tắc xoay

Φ
mm

Flashes
per Minute

dB
Sounds

with Alarm

Indoor
Use

RoHS Upright
Mounting

~+

Ambient
Temperature

Red, Amber,
Green, Blue,

White

Without Alarm With Alarm

Installation Dimension Drawings

Base

Mount

O-ring

M4 bolts x 3

Wire
(wire length: 1200)

Buzzer Case
Buzzer Opening

70

24
4

25

28
4

Outer Cover

Cap

Inner Lens

Maximum Board 
Thickness: 20 (common)

LED Baseplate

O-ring

Product Front (Buzzer opening side)

Bolt Mounting 
5) Wiring Hole ( 18)

40

70

20

120°12
0°

*C type
82 dB

*C type
1 sound

Tháp tín hiệu
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LS7-FBWH  
[Continuous on/�ashing/2 alarms]  
(Lead wires) 
LS7-FBWC [Continuous on/1 alarm]  
(M12 connector)

LA
N

 / U
SB /

PoE / W
ireless

Cube Tow
er

A
udible A

larm
s

and M
P3 Voice

A
nnunciators

H
ybrid Signaling

D
evices

LED
 Illum

ination
O

ptional Parts
Signal Tow

er
Beacons

°C °C 



LA
N

 / 
U

SB
 /

Po
E 

/ W
ire

le
ss

Be
ac

on
s

Cu
be

 T
ow

er
O

pt
io

na
l P

ar
ts

Si
gn

al
 T

ow
er

LE
D

 Ill
um

in
at

io
n

H
yb

rid
 S

ig
na

lin
g

D
ev

ic
es

A
ud

ib
le

 A
la

rm
s

an
d 

M
P3

 V
oi

ce
A

nn
un

ci
at

or
s

Danh sách sản phẩm

Số Model Số tầng Điện áp Màu thân
đế

Đặc điểm Còi Phương thức 
đi dây

Màu đèn 
Công suất 

tiêu thụ Mass

3 24V DC Màu bạc

Màu bạc

Màu bạc

Màu bạc

Màu bạc

Màu bạc

Màu bạc

Màu bạc

Trắng ngà

Trắng ngà

Trắng ngà

Trắng ngà

Trắng ngà

Trắng ngà

Trắng ngà

Trắng ngà

Sáng liên tục
và nháy

Sáng liên tục
và nháy

Sáng liên tục
và nháy

Sáng liên tục
và nháy

Sáng liên tục
và nháy

Sáng liên tục
và nháy

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Có

Dây dẫn
Đỏ, vàng cam

xanh lá

Đỏ, vàng cam
xanh lá

Đỏ, vàng cam
xanh lá

Đỏ, vàng cam
xanh lá

Đỏ, vàng cam
xanh lá

Đỏ, vàng cam
xanh lá

Đỏ, vàng cam
xanh lá

Đỏ, vàng cam
xanh lá

Đỏ, vàng cam
xanh lá

Đỏ, vàng cam
xanh lá

Đỏ, vàng cam
xanh lá

Đỏ, vàng cam
xanh lá

Đỏ, vàng cam
xanh lá, xanh 
dương,trắng

Đỏ, vàng cam
xanh lá, xanh 
dương,trắng

Đỏ, vàng cam
xanh lá, xanh 
dương,trắng

Đỏ, vàng cam
xanh lá, xanh 
dương,trắng

Đỏ, vàng cam
xanh lá, xanh 
dương,trắng

Đỏ, vàng cam
xanh lá, xanh 
dương,trắng

Đỏ, vàng cam
xanh lá, xanh 
dương,trắng

Đỏ, vàng cam
xanh lá, xanh 
dương,trắng

Đỏ, vàng cam
xanh lá, xanh 
dương,trắng

Đỏ, vàng cam
xanh lá, xanh 
dương,trắng

Đỏ, vàng cam
xanh lá, xanh 
dương,trắng

Đỏ, vàng cam
xanh lá, xanh 
dương,trắng

3.8W

3 24V DC Sáng liên tục Đầu nối M12 4.1W

3 24V DC Xám đen

Xám đen

Xám đen

Xám đen

Xám đen

Xám đen

Xám đen

Xám đen

Sáng liên tục Đầu nối M12 4.1W

3 24V DC Dây dẫn 3.8W

3 24V DC Sáng liên tục Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Đầu nối M12 2.8W

3 24V DC Sáng liên tục Dây dẫn 2.8W

3 24V DC Dây dẫn 3.8W

3 24V DC Sáng liên tục Đầu nối M12 4.1W

3 24V DC Sáng liên tục Đầu nối M12 2.8W

3 24V DC Sáng liên tục Dây dẫn 2.8W

3 24V DC Sáng liên tục Đầu nối M12 2.8W

3 24V DC Sáng liên tục Dây dẫn 2.8W

5 24V DC Sáng liên tục Đầu nối M12 

5 24V DC Sáng liên tục Đầu nối M12 

5 24V DC Dây dẫn 5.7W

5 24V DC Sáng liên tục Đầu nối M12 4.7W

5 24V DC Sáng liên tục Dây dẫn 4.7W

5 24V DC Dây dẫn 5.7W

5 24V DC Sáng liên tục Đầu nối M12 

5 24V DC Dây dẫn 5.7W

5 24V DC Sáng liên tục Đầu nối M12 4.7W

5 24V DC Sáng liên tục Dây dẫn 4.7W

5 24V DC Sáng liên tục Đầu nối M12 4.7W

5 24V DC Sáng liên tục Dây dẫn 4.7W
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